
1 CƠ SỞ TRƯƠNG QUỐC VIỆT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/04/2024

2 HỘ KINH DOANH LÝ THANH TRANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 23/04/2024

3 NGUYỄN QUANG TRUNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 23/04/2024

4 ĐẶNG VĂN HOÀNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 23/04/2024

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VIỄN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 23/04/2024

6
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN ĐỒNG PHƯỚC TÂY NINH

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 

định, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 

đồng, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 

buýt, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô 

tô

23/04/2024

7 HỘ KINH DOANH THÁI PHÚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/04/2024

8 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HẠNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/04/2024

9 HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ LÀNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 10/04/2024

1 70H04816 Xe chạy tuyến cố định 25/04/2027

2 50H26289 Xe chạy tuyến cố định 23/04/2028

3 50H23371 Xe chạy tuyến cố định 23/04/2028

4 70B00559 Xe chạy tuyến cố định 24/04/2029

5 70B01968 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

6 70B02142 Xe chạy tuyến cố định 16/04/2029

7 70B02039 Xe chạy tuyến cố định 16/04/2029

8 70B01914 Xe chạy tuyến cố định 16/04/2029

9 70F00314 Xe chạy tuyến cố định 16/04/2031

10 70F00545 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2025

11 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024

12 70B02036 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

13 70F00640 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

14 70B01397 Xe chạy tuyến cố định 12/04/2031

15 70B01301 Xe chạy tuyến cố định 12/04/2026

16 50F03253 Xe chạy tuyến cố định 23/08/2027

17 50F03294 Xe chạy tuyến cố định 23/08/2027

18 70B01959 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

19 70B01847 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

20 50F03635 Xe chạy tuyến cố định 08/04/2027

21 50F03690 Xe chạy tuyến cố định 08/04/2027

22 70B01071 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2029

23 50F05597 Xe chạy tuyến cố định 05/04/2027

24 50H36435 Xe chạy tuyến cố định 05/04/2027

25 50H30279 Xe chạy tuyến cố định 05/04/2027

26 50H36546 Xe chạy tuyến cố định 05/04/2027

27 70B00655 Xe chạy tuyến cố định 04/04/2031

28 70H04709 Xe chạy tuyến cố định 04/04/2031

29 70H04743 Xe chạy tuyến cố định 04/04/2031

30 50H39579 Xe chạy tuyến cố định 02/04/2027

31 50H39707 Xe chạy tuyến cố định 01/04/2027

32 70H6525 Xe Buýt 31/12/2026

33 70H04671 Xe Buýt 04/04/2025

34 70G00211 Xe Hợp đồng 31/12/2026

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP 

TRONG THÁNG 4 NĂM 2024

Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực 

kể từ ngày

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 9 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải: 203 phù hiệu

1



35 70H04949 Xe Hợp đồng 25/04/2025

36 53S8210 Xe Hợp đồng 09/04/2025

37 70E00416 Xe Hợp đồng 25/04/2029

38 51B04886 Xe Hợp đồng 13/11/2024

39 70G00533 Xe Hợp đồng 13/11/2024

40 70H04624 Xe Hợp đồng 23/04/2026

41 70B01887 Xe Hợp đồng 23/04/2025

42 70G00798 Xe Hợp đồng 22/04/2026

43 70E00626 Xe Hợp đồng 19/04/2026

44 70B01501 Xe Hợp đồng 17/04/2027

45 70F00440 Xe Hợp đồng 31/12/2030

46 93B00839 Xe Hợp đồng 16/04/2026

47 67L8307 Xe Hợp đồng 16/04/2025

48 50F05535 Xe Hợp đồng 16/04/2027

49 70H04508 Xe Hợp đồng 31/12/2029

50 70H04840 Xe Hợp đồng 12/04/2026

51 70B00634 Xe Hợp đồng 11/04/2026

52 70B01336 Xe Hợp đồng 10/04/2031

53 70B01105 Xe Hợp đồng 31/12/2025

54 70B01756 Xe Hợp đồng 09/04/2025

55 51B04493 Xe Hợp đồng 31/12/2025

56 61P5259 Xe Hợp đồng 04/04/2025

57 70F00235 Xe Hợp đồng 06/11/2024

58 70H04706 Xe Hợp đồng 02/04/2026

59 70B01763 Xe Hợp đồng 02/04/2026

60 70B01483 Xe Hợp đồng 02/04/2026

61 70H04808 Xe Hợp đồng 01/04/2026

62 70A19421 Xe Taxi 17/04/2026

63 70A19336 Xe Taxi 17/04/2026

64 70F00537 Xe Taxi 15/04/2027

65 70F00674 Xe Taxi 03/04/2025

66 70F00448 Xe Taxi 25/03/2027

67 70H04876 Xe Taxi 02/04/2031

68 70H04859 Xe Taxi 02/04/2031

69 70H04856 Xe Taxi 02/04/2031

70 70H04812 Xe Taxi 02/04/2031

71 70H04811 Xe Taxi 02/04/2031

72 70H04757 Xe Taxi 02/04/2031

73 70H04755 Xe Taxi 02/04/2031

74 70H04723 Xe Taxi 02/04/2031

75 70H04708 Xe Taxi 02/04/2031

76 70H04701 Xe Taxi 02/04/2031

77 70E00154 Xe Taxi 11/03/2027

78 70H04885 Xe Taxi 01/04/2031

79 70H04739 Xe Taxi 01/04/2031

80 70H04707 Xe Taxi 01/04/2031

81 70H04607 Xe Taxi 28/03/2026

82 50E00257 Xe Trung chuyển 23/04/2028

83 70B01150 Xe Trung chuyển 09/04/2031

84 50H39169 Xe Trung chuyển 08/04/2027

85 50H39150 Xe Trung chuyển 26/03/2029

86 70H04364 Xe Container 26/04/2029

87 70G00176 Xe Container 25/04/2029

88 70H01795 Xe Container 24/04/2029

89 70G00426 Xe Container 23/04/2029

90 70C05147 Xe Container 22/04/2025

91 70E01080 Xe Container 19/04/2026

92 50H43977 Xe Container 01/03/2029

93 50H43481 Xe Container 01/03/2029

94 50H43625 Xe Container 01/03/2029
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95 70C16294 Xe Container 15/04/2026

96 61C42815 Xe Container 12/04/2029

97 70C08966 Xe Container 12/04/2031

98 50H43008 Xe Container 01/03/2029

99 50H43411 Xe Container 01/03/2029

100 50H43470 Xe Container 01/03/2029

101 70C12876 Xe Container 03/04/2026

102 70H04651 Xe Container 02/04/2029

103 70H04695 Xe Container 02/04/2029

104 70F00482 Xe Container 02/04/2029

105 70F01096 Xe Container 01/04/2031

106 50H43527 Xe Container 01/03/2029

107 50H43751 Xe Container 01/03/2029

108 50H43732 Xe Container 01/03/2029

109 70H01623 Xe Đầu kéo 19/04/2031

110 70H02482 Xe Đầu kéo 01/03/2030

111 70H00442 Xe Đầu kéo 01/03/2030

112 70C01462 Xe Tải 06/11/2024

113 61H09816 Xe Tải 26/04/2029

114 70C05407 Xe Tải 25/04/2031

115 51D25003 Xe Tải 25/04/2026

116 70C14293 Xe Tải 25/04/2027

117 62C01105 Xe Tải 25/04/2026

118 70H04990 Xe Tải 25/04/2026

119 70H03201 Xe Tải 24/04/2029

120 70C10446 Xe Tải 24/04/2027

121 70C08576 Xe Tải 24/04/2027

122 70H01443 Xe Tải 24/04/2025

123 70C09173 Xe Tải 10/04/2029

124 70C09127 Xe Tải 10/04/2029

125 70C11463 Xe Tải 24/04/2027

126 70E00630 Xe Tải 24/04/2029

127 70C11985 Xe Tải 24/04/2029

128 70C08353 Xe Tải 24/04/2029

129 70C02142 Xe Tải 13/11/2024

130 70C06207 Xe Tải 24/04/2025

131 70F00977 Xe Tải 23/04/2026

132 70C14838 Xe Tải 23/04/2025

133 70C02740 Xe Tải 23/04/2025

134 70H6770 Xe Tải 23/04/2031

135 70C14580 Xe Tải 23/04/2031

136 70H00944 Xe Tải 22/04/2031

137 70H04946 Xe Tải 19/04/2029

138 67C07344 Xe Tải 22/04/2026

139 70G00424 Xe Tải 22/04/2026

140 70C00675 Xe Tải 22/04/2026

141 70H02428 Xe Tải 22/04/2026

142 70H01953 Xe Tải 22/04/2026

143 70C08849 Xe Tải 22/04/2026

144 70C10173 Xe Tải 22/04/2026

145 70C08979 Xe Tải 19/04/2029

146 70E00519 Xe Tải 19/04/2029

147 70G00439 Xe Tải 31/12/2030

148 70C10008 Xe Tải 01/06/2025

149 70C12092 Xe Tải 01/06/2025

150 70C12688 Xe Tải 17/04/2029

151 70C06642 Xe Tải 17/04/2029

152 70C01492 Xe Tải 17/04/2029

153 70C01495 Xe Tải 17/04/2029

154 70C01510 Xe Tải 17/04/2029
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155 70C01557 Xe Tải 17/04/2029

156 70C01667 Xe Tải 17/04/2029

157 70C05722 Xe Tải 17/04/2029

158 70C08639 Xe Tải 17/04/2029

159 70C08704 Xe Tải 17/04/2029

160 70C08885 Xe Tải 17/04/2029

161 70C11915 Xe Tải 17/04/2029

162 70H03994 Xe Tải 17/04/2029

163 70H03953 Xe Tải 17/04/2029

164 70H03974 Xe Tải 17/04/2029

165 50H16613 Xe Tải 17/04/2027

166 70C03701 Xe Tải 17/04/2027

167 70H01823 Xe Tải 16/04/2025

168 70C09947 Xe Tải 16/04/2031

169 70H00523 Xe Tải 16/04/2026

170 50H43452 Xe Tải 15/04/2026

171 70F00697 Xe Tải 15/04/2031

172 72H02410 Xe Tải 12/04/2026

173 70H04337 Xe Tải 12/04/2025

174 70E00620 Xe Tải 12/04/2026

175 70H03135 Xe Tải 10/04/2026

176 70H04157 Xe Tải 11/04/2026

177 70H04887 Xe Tải 06/11/2024

178 70H02548 Xe Tải 06/11/2024

179 70C11126 Xe Tải 10/04/2026

180 62C06660 Xe Tải 10/04/2027

181 70E01054 Xe Tải 10/04/2026

182 70C13170 Xe Tải 10/04/2031

183 70H00424 Xe Tải 10/04/2031

184 70C06958 Xe Tải 01/04/2027

185 72H01466 Xe Tải 09/04/2026

186 70C08623 Xe Tải 09/04/2031

187 70C09777 Xe Tải 09/04/2029

188 61H03540 Xe Tải 08/04/2026

189 70F00969 Xe Tải 08/04/2027

190 70H01327 Xe Tải 05/04/2031

191 70C09943 Xe Tải 05/04/2031

192 72E00963 Xe Tải 04/04/2026

193 70C08582 Xe Tải 04/04/2031

194 70C01678 Xe Tải 04/04/2031

195 93H5610 Xe Tải 04/04/2031

196 70F00729 Xe Tải 01/01/2030

197 68C04180 Xe Tải 03/04/2026

198 51D63210 Xe Tải 03/04/2026

199 70C07986 Xe Tải 02/04/2026

200 70C13585 Xe Tải 02/04/2026

201 72E00983 Xe Tải 02/04/2026

202 70H04692 Xe Tải 01/04/2029

203 70C10430 Xe Tải 01/04/2025
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